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SỞ Y TẾ TỈNH LONG AN
TTYT HUYỆN TÂN TRỤ

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ KIỂM TRA SÁT HẠCH THÔNG QUA  VẤN ĐÁP
KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2024 ĐƠN VỊ TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TÂN TRỤ

(Kèm thông báo           /TB-TTYT  ngày        /8 /2024 của Trung tâm Y tế huyện Tân Trụ)

TT HỌ VÀ TÊN
Năm sinh

Hộ khẩu thường
trú 

Tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

Văn bằng khác
Hình

thức ưu
tiên

Có
chứng chỉ

hành
nghề

Số điện thoại
Nam Nữ

Trình độ
chuyên
môn

Chuyên ngành Tốt
nghiệp

loại

Hệ đào tạo Trường đào tạo Năm tốt
nghiệp Trình độ

Ngoại ngữ
Trình độ
Tin học

Y sĩ YHCT hoặc có chứng chỉ YHCT  (hạng
IV): 01 hồ sơ

1 Đổ Nguyễn Huyền
Dương 14/06/1997

Số 86/2 ấp Phú Xuân
2, xã Phú Ngãi Trị,
huyện Châu Thành,

tình Long An

Trung cấp
Y sĩ  ( Có
chứng chỉ

chuyên ngành Y
học Cổ truyền)

khá Chính quy Trường Trung
cấp Y tế Long An 2023 A A

Có chứng chỉ
chuyên ngành y học

cổ truyền
Không Không 0392165098

ĐIỀU DƯỠNG HẠNG  ( hạng IV): 03 hồ sơ

1 Nguyễn Hoàng Khôi 24/04/1989
ấp Nhựt Tân, xã Nhựt
Ninh, huyện Tân Trụ,

tỉnh Long An

Cao đẳng
Điều dưỡng và

công nhận danh
hiệu cử nhân
thực hành

khá Chính quy
Trường cao đẳng
công thương Việt

Nam
2024 B Bảng điểm

 Có chứng chỉ hành
nghề khám bệnh,
chữa bệnh Điều

dưỡng

Không Không 0837932109

2 Dương Thị Vân Tâm 22/11/2001
Ấp 5, xã Quê Mỹ
Thạnh, huyện Tân
Trụ, tỉnh Long An

Cao đẳng
Điều dưỡng và

công nhận danh
hiệu cử nhân
thực hành

khá Chính quy Trường Cao đẳng
Y Dược Pasteur 2022 Bảng điểm Bảng điểm

Chưa có chứng chỉ
hành nghề. Ko có

chứng chỉ  tin
học,ngoại ngữ

Không Không 0942920117

3 Trác Thị Bé Thi 20/07/1990
Ấp Bình Đông, xã
Bình Trinh Đông,

huyện Tân Trụ, tỉnh
Long An

Cao đẳng Danh hiệu cử
nhân thực hành Giỏi Chính quy Trường Cao đẳng

Bách Việt 2019 B A
 Có chứng chỉ hành
nghề khám bệnh,
chữa bệnh điều

dưỡng

Không Không 0934604528

Kỹ Thuật Y xét
nghiệm hạng IV: 02 hồ

sơ

2 Nguyễn Anh Huy 20/01/2002

Số 379, Ấp Bình Tây,
xã Bình Trinh Đông,
huyện Tân Trụ, tỉnh

Long An

Đại học
Cử nhân kỹ
thuật  xét

nghiệm Y học 
Khá

Trường Đại học
Quốc tế Hồng

Bàng
2024 Bảng điểm Bảng điểm Ngoại ngữ, tin học

Bảng điểm, Không Không 0824797599

1 Trần Thị Kim Tuyền 24/03/2002
Ấp 4, xã Tân Phước
Tây, huyện Tân Trụ,

tỉnh Long An

Cao đẳng

Kỹ thuật xét
nghiệm y học và
công nhận danh
hiệu Cử nhân

thực hành

Giỏi Trường Cao đẳng
Y Dược Sài gòn 2023 B1

Chứng chỉ
ứng dụng
công nghệ

thông tin cơ
bản

Không Không Không 0868425150

Dân số viên hạng IV: 02 Hồ sơ

1 Nguyễn Thị Hương
Thảo 21/03/1993

Ấp 5, xã Quê Mỹ
Thạnh, huyện Tân
Trụ, tỉnh Long An

Cao đẳng Quản Trị Kinh
doanh

Trung
Bình
Khá

Chính quy

Trường cao đẳng
kinh tế - Kỹ

Thuật VINATEX
TP. HCM

2014 B B

  Có chứng chỉ đào
tạo Bồi dưỡng

nghiệp vụ Dân số và
phát triển

Không Không 0858219534

2 Bùi Thị Thúy Vy 28/02/1989
Số 168, ấp Nhựt Tân,
xã Nhựt Ninh, huyện

Tân Trụ, tỉnh Long An
Đại học Cử nhân kế toán

Trung
Bình
Khá

Chính quy Trường Đại học
Lạc Hồng 2012 TOTAL B

  Có chứng chỉ đào
tạo Bồi dưỡng

nghiệp vụ Dân số và
phát triển

Không Không  0397792793

Hộ sinh  ( hạng IV):  01 Hồ sơ

1 Mai Thị Út Hiền 19/02/1983

Số 443/2,Ấp 2, xã
Phước Tân Hưng,

huyện Châu Thành,
tỉnh Long An

Cao đẳng
Hộ sinh và

công nhận danh
hiệu cử nhân
thực hành

khá Trường cao đẳng
Lê Quý Đôn 2024 B Trung cấp

 Chưa có chứng chỉ
hành nghề.khám

bệnh, chữa bệnh Hộ
sinh

Không Không 0399547071

Tổng cộng: 09 hồ sơ
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